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THỎA THUẬN THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN, 

THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA, DỊCH VỤ ONLINE BANKING DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

AGREEMENT TO CHANGE CURRENT ACCOUNT INFORMATION, 

DOMESTIC DEBIT CARD, ONLINE BANKING SERVICES FOR INDIVIDUAL CUSTOMERS

[image: image1.jpg]Số/No……………………………               

Kính gửi/To: VAB ......................................................................................

	A. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ/Customer’s information registered

	Họ và tên/Full name: 


	Số GTTT
/ID No :


	Ngày cấp/Date of issue:

	Nơi cấp/Place of issue:


	Số Tài khoản thanh toán/Account No: 


	B. TÔI ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG/THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ VỚI VAB NHƯ SAU/To add/ change information of the account as follow 
:  

(Ghi chú: Khách hàng vui lòng đánh dấu vào thông tin thay đổi và ghi rõ thông tin thay đổi/Note: Customers please check the change information and clearly state the change information.)
I. Thay đổi thông tin chủ tài khoản/Change account holder information:  

	 FORMCHECKBOX 
 Họ và tên/Full name:


	 FORMCHECKBOX 
 Số GTTT/ID No:

	 FORMCHECKBOX 
 Ngày cấp/Date of issue:.................................

	 FORMCHECKBOX 
 Nơi cấp/Place of issue:

	 FORMCHECKBOX 
 Ngày hết hạn hiệu lực/Date of expiry:.......... 

	 FORMCHECKBOX 
 Quốc tịch/Nationality: 


	 FORMCHECKBOX 
 Tình trạng cư trú/Resident status:  FORMCHECKBOX 
 Cư trú/Resident    
	 FORMCHECKBOX 
 Không cư trú/Non Resident

	 FORMCHECKBOX 
 Số thị thực/Visa No:

	 FORMCHECKBOX 
 Thời hạn thị thực/Period of Visa: 

Từ ngày/From date.............đến ngày/To date .........          

	 FORMCHECKBOX 
 Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh
/Visa issuing authority…………………………….......

	 FORMCHECKBOX 
 Số định danh người nước ngoài (nếu có)/Identification number foreigner (if any): 


	 FORMCHECKBOX 
 Địa chỉ đăng ký thường trú/Permanent address:





	 FORMCHECKBOX 
 Địa chỉ nơi ở hiện tại/Current address:





	 FORMCHECKBOX 
 Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/Overseas residence address:



	 FORMCHECKBOX 
 Email:
         
	 FORMCHECKBOX 
 ĐT cố định/Landline phone: 


	 FORMCHECKBOX 
 Mã số thuế (nếu có)/Tax code (if any):
 
	 FORMCHECKBOX 
 ĐTDĐ/Mobile phone:


	 FORMCHECKBOX 
 Nghề nghiệp/Job: 
	 FORMCHECKBOX 
 Nhân viên văn phòng/Office staff
	 FORMCHECKBOX 
 Công chức/Officer

	
	 FORMCHECKBOX 
 Tự Doanh/Self-employed
	 FORMCHECKBOX 
 Khác/Other:


	 FORMCHECKBOX 
 Chức vụ/Title:
	 FORMCHECKBOX 
 Giám đốc/Director
	 FORMCHECKBOX 
 Chuyên viên/nhân viên Specialist/employee

	
	 FORMCHECKBOX 
 Chủ DN/Business owners
	 FORMCHECKBOX 
 Cộng tác viên/Collaborators

	
	 FORMCHECKBOX 
 Trưởng Phòng/Bộ phận Manager/Head of department
	 FORMCHECKBOX 
 Khác/Other:


	 FORMCHECKBOX 
 Thay đổi khác/Other Changes:



	Đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng thay đổi thông tin ở quốc gia còn lại như sau/For individual customers who have two or more nationalities, customers to change information from the remaining country as follows:  

	Số GTTT/ID No :

	 Ngày cấp/Date of issue:  ……… ………........

	Nơi cấp/Place of issue :

	Ngày hết hạn hiệu lực/Date of expiry:...……...     

	Quốc tịch/Nationality:


	Địa chỉ cư trú/Residence address :


	II. Thay đổi thông tin người liên quan (nếu có)/Changed relate Persons information (If any):

	 FORMCHECKBOX 
 Người giám hộ
/Guardian     

 FORMCHECKBOX 
 Người đại diện theo pháp luật
/Legal Representative   
 Chủ sở hữu hưởng lợi/Beneficial Owner                                        

 FORMCHECKBOX 
 Khác/Other:


	Tên người liên quan/Name of related persons: 


	Mã khách hàng/Cif: 


	Số GTTT/GTPL
/ID/LD:

	Ngày cấp/Date of issue: 

	Nơi cấp/Place of issue:


	III. Thay đổi thông tin gói tài khoản eKYC (dành cho trường hợp mở tài khoản thanh toán theo phương thức điện tử eKYC)/Change eKYC Account package information (for cases of opening current accounts using the eKYC electronic method)
 FORMCHECKBOX 
 Chuyển đổi gói tài khoản eKYC sang gói tài khoản
/Convert eKYC account package to account package 

 FORMCHECKBOX 
 Xác thực thông tin tài khoản mở theo phương thức eKYC/Authenticate open account information according to eKYC form.

	IV. Thay đổi Dịch vụ SMS Banking
/Change SMS Banking

	 FORMCHECKBOX 
 Số điện thoại
/Phone number: 


	V. Thay đổi Dịch vụ Online Banking/Change Online Banking services:

Tên đăng nhập/Username: 

Số điện thoại nhận mã OTP/Phone number for OTP receipt:

Hình thức nhận mật khẩu đăng nhập/Form to receive login password  

 FORMCHECKBOX 
 SMS                                    FORMCHECKBOX 
 Email                                         FORMCHECKBOX 
 Khác/Other

Chức năng/Function

 FORMCHECKBOX 
 Truy vấn/Inquiry

 FORMCHECKBOX 
 Giao dịch tài chính (Truy vấn & giao dịch)/Financial transactions(inquiries & transactions) 

 FORMCHECKBOX 
 Khác/Other

Hạn mức giao dịch/ngày/Daily Transaction Limit: 

 FORMCHECKBOX 
 200 triệu VND/200 Milion VND  FORMCHECKBOX 
 500 triệu VND/500 Milion VND  FORMCHECKBOX 
 1 tỷ VND/1 Bilion VND  FORMCHECKBOX 
 2 tỷ VND/2 Bilion VND
 FORMCHECKBOX 
 Khác/Other: 

Tài khoản thu phí/Fee collection account: 

VI. Thay đổi Dịch vụ Payment online (thanh toán trực tuyến)/Change Payment online
Số thẻ/Card No:



	VII. Thay đổi Thông tin liên quan nhằm tuân thủ Đạo luật FATCA
/Change Relevant information for FATCA compliance purpose:

	Xin vui lòng xác nhận tình trạng thông tin nhằm tuân thủ Đạo luật FATCA bằng cách điền vào ô trống thích hợp/Please confirm the information status for FATCA compliance by filling in the appropriate boxes
	Có/Yes
	Không/No

	1
	Quý khách là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ/You are a US citizen or a US resident?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	2
	Quý khách có nơi sinh tại Hoa Kỳ/You are have a US birth place?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3
	Quý khách có địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ (bao gồm cả hộp thư ở bưu điện Hoa Kỳ hoặc nơi cư trú hiện hành tại Hoa Kỳ)/You are have a US residence address (including a post office box in the U.S and a permanent address in the U.S)?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4
	Quý khách có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ/You are have a US phone number?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	5
	Quý khách có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một tài khoản mở tại Hoa Kỳ/Do you specify to periodically transfer funds to an account opened in the US or periodically receive funds from an account opened in the US?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	6
	Quý khách có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực đối với tài khoản tài chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ/You have valid authorization or signing authority for a financial account for an entity with an address in the US?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	7
	Quý khách có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư hộ tại Hoa Kỳ/You are have an “in care of” address or “hold mail” address in the US?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	VIII. Thay đổi thông tin Thỏa thuận pháp lý/ Changes to the Legal Agreement Information

	Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận/ A legal agreement is an agreement in the form of a trust or other similar form established under foreign law, allowing the trustee to receive the transfer of legal ownership of assets from the trustee to operate, manage, and supervise the assets for the benefit of the beneficiary or for the purposes specified in the agreement.
Khách hàng có thay đổi thỏa thuận pháp lý không?/ Did the client make any changes to the legal agreement?
( Có/Yes                      ( Không/No
Trường hợp câu trả lời là Có, Quý khách vui lòng cung cấp thông tin tại Phụ lục: Thông tin thỏa thuận pháp lý
If the answer is Yes, please provide the information in Appendix: Information on Legal agreemnent.

	IX. Thay đổi Mẫu chữ ký/Change Specimen signature: 

	Tôi xác nhận chữ ký mẫu mới dưới đây của Tôi cũng là chữ ký mẫu mà VAB sẽ sử dụng để kiểm tra tính xác thực của các chỉ thị do Tôi gửi đến VAB/I confirm that my signature below is also the sample signature that VAB will use to check the authenticity of instructions sent by Me to VAB.

Chữ ký mẫu cũ đã đăng ký/Old specimen signature registered:

	Chủ tài khoản

Account owner

(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)
	Người giám hộ/Người đại diện theo pháp luật

Guardian/Legal Representative

(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)
	Chủ thẻ phụ

thứ nhất

First Additional cardholder
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)
	Chủ thẻ phụ

thứ hai

Second Additional cardholder
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)

	
	
	
	

	Đăng ký chữ ký mẫu mới (Đề nghị KH ký và ghi rõ họ tên)/New Specimen signature (Signature and full name):


	Chủ tài khoản

Account owner

(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)
	Người giám hộ/Người đại diện theo pháp luật

Guardian/Legal Representative

(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)
	Chủ thẻ phụ 

thứ nhất

First Additional cardholder
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)
	Chủ thẻ phụ

thứ hai 

Second Additional cardholder
(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)

	Chữ ký thứ 1/ Signature 1
	Chữ ký thứ 2/ Signature 2


	Chữ ký thứ 1/ Signature 1


	Chữ ký thứ 2/ Signature 2


	
	

	X. Thay đổi khác (Đề nghị ghi rõ)/Other change (Please specify clearly)

………


………

	C. CAM KẾT CỦA CHỦ TÀI KHOẢN/Account holder's Commitment:

	Bằng việc ký vào Thỏa thuận này, Tôi cam kết và xác nhận rằng/By signing this agreement, I committed and confirmation that:

1. Các thông tin trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp cho VAB. Tôi đồng ý để VAB xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà VAB có được và ủy quyền cho VAB thu các chi phí phát sinh liên quan đến việc thay đổi thông tin này tại tài khoản thanh toán đã mở tại VAB (nếu có).

The above information is completely accurate and responsible for the information provided to VAB. I agree to let VAB authenticate the above information from any information source that VAB has and authorize VAB to collect the costs incurred related to changing this information at the current account. Account opened at VAB (if any).
2. Tôi cam kết sẽ cập nhật kịp thời cho VAB những thông tin trong hồ sơ tài khoản thanh toán, các thông tin bổ sung theo yêu cầu của VAB theo thỏa thuận, chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh trong trường hợp cung cấp, cập nhật thông tin không đầy đủ, chính xác, kịp thời và những thiệt hại do sai sót của mình gây ra.

I commit to promptly update VAB with information in current account records and additional information as requested by VAB according to the agreement, and take responsibility for risks arising in the process. In case of providing or updating information that is not complete, accurate, or timely, and damages caused by your errors.

3. Tôi cam kết sử dụng TKTT theo thỏa thuận cung cấp dịch vụ đã nêu và các phát sinh (nếu có); và VAB có thể ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Tôi nếu VAB nhận thấy TKTT của Tôi đã/đang được sử dụng cho mục đích không được phép thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành, của VAB, và/hoặc các hiệp ước, cam kết quốc tế mà VAB phải tuân thủ.

I commit to use TKTT according to the stated service provision agreement and arising issues (if any); and VAB may stop providing banking services to me if VAB finds that my personal account has been/is being used for a purpose that is not permitted according to the provisions of current law, of VAB, and/or international treaties and commitments that VAB must comply with.
4. Trường hợp đăng ký sử dụng dịch vụ Online Banking, Tôi cam kết số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking nêu trên Thỏa thuận này là số điện thoại chính chủ (được hiểu là thông tin thuê bao được đăng ký theo giấy tờ tuỳ thân của Tôi trên hệ thống thông tin di động của các nhà mạng). Tôi đồng ý thực hiện các biện pháp xác minh số điện thoại chính chủ theo yêu cầu và quy định của pháp luật hiện hành, và/hoặc của VAB trong từng thời kỳ.

In case of registering to use the Digital Banking service, I commit that the phone number registered for the Mobile Banking service mentioned above in this Agreement is the owner's phone number (understood as the registered subscriber information). Sign my identification documents on the mobile information system of the network operators). I agree to take measures to verify the owner's phone number according to the requirements and regulations of current law, and/or VAB from time to time.
5. Tôi đồng ý tuân thủ các quy định của Đạo luật Tuân thủ thuế đối với Tài khoản Hoa Kỳ ở nước ngoài (Foreign Account Tax Compliance Act, viết tắt là FATCA) khi Tôi mở TKTT tại VAB. Tôi đồng ý rằng VAB được quyền thực hiện mọi thủ tục cần thiết để tuân thủ với những yêu cầu của FATCA, bao gồm nghĩa vụ báo cáo thông tin liên quan đến đến tài khoản của Tôi theo quy định của Đạo luật FATCA cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, trên cơ sở được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nếu Tôi không tuân thủ với những yêu cầu của FATCA nêu trên, Tôi cam kết để VAB (hoặc bất kỳ Công ty có liên quan hoặc Bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho VAB) có thể khấu trừ thuế trên bất kỳ TKTT thuộc phạm vi khấu trừ đến tài khoản của Tôi theo quy định FATCA.

I agree to comply with the provisions of the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) when I open a current account at VAB. I agree that VAB is entitled to carry out all necessary procedures to comply with the requirements of FATCA, including the obligation to report information related to My account in accordance with the provisions of FATCA Act for the US Internal Revenue Service, based on the permission of the Government of Vietnam and competent State agencies. If I do not comply with the above FATCA requirements, I undertake that VAB (or any Related Company or Third Party providing services to VAB) may withhold tax. on any current account within the scope of deduction to My account according to FATCA regulations.

6. Tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tuân thủ cấm vận và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến các dịch vụ, sản phẩm do VAB cung cấp.

I commit to comply with legal regulations on anti-corruption, anti-money laundering, anti-terrorist financing, anti-financing of weapons of mass destruction proliferation, embargo compliance and Comply with legal regulations related to services and products provided by VAB.

7. VAB được quyền chuyển đổi loại TKTT của tôi và tôi đồng ý thực hiện chuyển đổi trong trường hợp VAB ngừng triển khai dịch vụ với loại TKTT mà tôi đang sử dụng. VAB sẽ thông báo (thông qua email, OTT,.......) cho tôi trong vòng 30 ngày trước khi chuyển đổi loại TKTT của tôi thông qua các phương thức theo quy định của VAB từng thời kỳ. Sau 30 ngày kể từ ngày VAB thông báo, VAB sẽ thực hiện chuyển đổi loại TKTT của tôi theo nội dung thông báo tôi đã nhận được trước đó
VAB reserves the right to change my current account type, and I agree to this change in the event that VAB discontinues the service for the current account type I am using. VAB will notify me (via email, OTT, etc.) at least 30 days before changing my current account type, using the methods stipulated by VAB from time to time. After 30 days from the date of VAB's notification, VAB will proceed with changing my current account type as per the content of the notice I previously received

8. Tôi xác nhận đã được VAB cung cấp đầy đủ thông tin và đã đọc, hiểu, đồng ý, tuân thủ và bị ràng buộc bởi tất cả các nội dung tại Điều khoản và Điều kiện mở và sử dụng Tài khoản thanh toán, Thẻ ghi nợ nội địa dành cho Khách hàng Cá nhân tại VAB và Bản Điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Online Banking tại VAB, (gọi tắt là các Bản Điều khoản và Điều kiện), Biểu phí dịch vụ của VAB hiện hành cũng như các sửa đổi/bổ sung (nếu có); và các hướng dẫn sử dụng dịch vụ, các thông báo liên quan được công bố tại website www.vietabank.com.vn hoặc https://ebanking.vietabank.com.vn hoặc khi Khách hàng có yêu cầu, sẽ được cung cấp miễn phí tại bất kỳ Đơn vị kinh doanh nào của VAB. Đồng thời, Tôi cũng cam kết sẽ chủ động cập nhật và đồng ý theo các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các Bản Điều khoản và Điều kiện và các văn bản nêu trên do VAB ban hành và công bố trên website của VAB từng thời điểm. Tôi đồng ý tuân thủ và việc sử dụng tài khoản hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tài khoản do VAB cung cấp sẽ được xem là sự chấp thuận của Tôi đối với các Bản Điều khoản và Điều kiện và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của các Bản điều khoản và điều kiện tại từng thời điểm. Tôi xác nhận và đồng ý rằng các Bản Điều khoản và Điều kiện, tất cả các chứng từ liên quan đến các Bản Điều khoản và Điều kiện hay dẫn chiếu đến nó như một phụ lục, thỏa thuận điều chỉnh,... sẽ là một phần không tách rời của thỏa thuận này.
I confirm that I have been provided with full information by VAB and have read, understood, agreed, complied with and are bound by all the contents of the Terms and Conditions for opening and using an Account. payment, Domestic Debit Cards for Individual Customers at VAB and Terms and Conditions for using Digital Banking services at VAB, (referred to as Terms and Conditions), Service Fee Schedule of the current VAB as well as amendments/supplements (if any); and service usage instructions, related notices published at the website www.vietabank.com.vn or https://ebanking.vietabank.com.vn or when requested by the Customer, will be provided. free of charge at any VAB Business Unit. At the same time, I also commit to proactively update and agree to the amendments and supplements to the Terms and Conditions and the above documents issued by VAB and published on the website. of VAB from time to time. I agree to comply with and use of the account or any account-related services provided by VAB shall be deemed to be my acceptance of these Terms and Conditions and amended and modified versions of the Terms and Conditions from time to time. I acknowledge and agree that these Terms and Conditions, all documents relating to these Terms and Conditions or referencing it as an addendum, governing agreement, etc… will be an integral part of the Agreement
9. Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của VAB ban hành, đăng tải trên website và/hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định VAB từng thời kỳ. Tôi đồng ý rằng VAB có quyền cung cấp thông tin của Tôi cho các tổ chức, cá nhân/bên thứ 3 (Ba) theo quy định tại Bản Điều khoản và Điều kiện hiện hành của VAB.

I have read, understood and agreed to apply, coordinate and commit to comply with VAB's General Terms and Conditions on personal data protection and processing issued and posted on the website and/ or on mass media according to VAB regulations from time to time. I agree that VAB has the right to provide My information to organizations, individuals/3rd parties according to the provisions of VAB's current Terms and Conditions.
10. Tôi đồng ý nhận các thông tin, thông báo, hướng dẫn, quảng cáo, khuyến mại liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, chương trình, hoạt động, … từ VAB thông qua tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại và các phương tiện khác được VAB triển khai từng thời kỳ theo thông tin cá nhân của Tôi đã đăng ký tại Thỏa thuận này. Nếu từ chối nhận các thông tin nêu trên, Tôi sẽ gọi đến Hỗ trợ khách hàng 24/7: 1900 555 590/02836 222 590 hoặc theo các phương thức khác được VAB thông báo từng thời kỳ trên website chính thức của VAB.

11. I agree to receive information, notices, instructions, advertisements, promotions related to products, services, incentives, programs, activities, etc. from VAB via text message, Emails, phone calls and other means deployed by VAB from time to time according to my personal information registered in this Agreement. If I refuse to receive the above information, I will call 24/7 Customer Support:1900 555 590/02836 222 590 or by other methods announced by VAB from time to time on VAB's official website
12. Thỏa thuận này là một phần không tách rời khỏi Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ nội địa, dịch vụ Online Banking dành cho khách hàng cá nhân mà VAB đã ký với Khách hàng.

This Agreement is an integral part of the Agreement on opening and using current accounts, domestic debit cards, and digital banking services for individual customers that VAB signed with the Customer.

13. Trong trường hợp giữa nội dung về tiếng việt và tiếng anh có mâu thuẫn/không đồng nhất về cách hiểu thì nội dung tiếng việt được ưu tiên áp dụng.
If there are contradictions/inconsistencies in the Vietnamese content and English content, the Vietnamese content shall prevail.
.............., ngày/date....../......./ 20......


Chủ tài khoản

Account owner

(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)
Người giám hộ/Người đại diện theo pháp luật 

Guardian/Legal Representative

(Ký, ghi rõ họ tên/ Signature and full name)


	D. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG/For bank use only                  

	Đơn vị tiếp nhận giao dịch/Receiving department

Ngày tiếp nhận đơn đề nghị/Date of document reception: 
...…/ …. /20…
 Đã kiểm tra AML/AML checked
 FORMCHECKBOX 
 Đã xác thực Khách hàng/Verified Customer
 FORMCHECKBOX 
 Đã kiểm tra số điện thoại chính chủ

Checked the owner's phone number
 Không đồng ý/Disagree
 Đồng ý/Agree      
Lý do không đồng ý/Reason for disagreement:





	Đơn vị mở tài khoản thanh toán/Opened account department:
………………………………………………………………
Mã Khách hàng/CIF:


Ngày hiệu lực của thông tin thay đổi (nếu có)/Validity of amended information (if any):…………………………………


	Người chứng kiến Khách hàng 

ký chữ ký mẫu

Witness customer signs sample signature
(Ký và ghi rõ họ tên /Signature and full name)

	Giao dịch viên/ Teller
(Ký và ghi rõ họ tên /Signature and full name)

	Cấp phê duyệt
/ Approved by
(Ký và ghi rõ họ tên /Signature and full name)



	NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á
/VAB
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)/ Signature, full name and stamp)



PHỤ LỤC
/APPENDIX
THÔNG TIN THỎA THUẬN PHÁP LÝ/INFORMATION ON LEGAL AGREEMENT
	1. NỘI DUNG ỦY THÁC/ ENTRUSTMENT INFORMATION

	 Cá nhân là “Người ủy thác” hay “Nhận ủy thác”/The individual is “The Entrusting” or “Entrusted Party ”: …………………………………
 Tên của Tổ chức/Cá nhân ủy thác (nếu Khách hàng là người nhận ủy thác)/Name of the entrusting Organization/ Individual (if the Customer is the Entrusted person) …………………………………….………………………………………………………………………………
 Tên của Tổ chức/Cá nhân nhận ủy thác (nếu Khách hàng là người ủy thác)/Name of the Organization/Individual receiving the entrusment (if the Customer is the Entrusting person)…………………………………………………………………………………………………………
 Quốc gia của Tổ chức/Cá nhân ủy thác/nhận ủy thác/ Country of the entrusting/entrusted Organization/Individual …………………………
 Cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác/ The Individual has final control over the trust: ……………………………………
 Loại tài sản ủy thác/ Type of entrusted assets …………………………………………………………………………………………….. …
 Phạm vi/nội dung ủy thác/ Scope/content of entrustment ……………………………………………………………………………………
 Giá trị ủy thác/Type of entrusted assets: ………………………………………………………………………………………………….…
 Ngày, tháng, năm của văn bản ủy thác/ Date, month, year of the entrusted document ………………………………………………………… Thời gian ủy thác/ Entrustment time ………………………………………………………………………………………………………….
 Số định danh ủy thác do cơ quan nhà nước cấp/Identification number issued by state agency ……………………………………….
 Thông tin đăng ký/cấp phép do cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp (nếu có)/Registration/licensing information issued by a foreign competent authority (if any): ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi quy định pháp luật của Quốc gia/This Agreement is governed by the laws of the Country
. ………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….

 Tên của người hưởng lợi và tổ chức/cá nhân có liên quan (nếu có)/Name of the beneficiary and related organization/individual (if any): ……………………………………………..……………………

	2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA THỎA THUẬN PHÁP LÝ/INFORMATION OF THE CLIENT'S REPRESENTATIVE PARTICIPATING IN THE LEGAL AGREEMENT

	 Họ và tên/Full name:………………………………………………………………………Giới tính/Gender ( Nam/Male  ( Nữ/Female 
 Quốc tịch/ Nationality 
..……………………………………… Ngày sinh/ Date of birth

( Cư trú/ Resident                  ( Không cư trú/ Non-resident 
 Ngày cấp/Date of issue
 
 Số GTTT/ID no: 

 Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 

 Nơi cấp/Place of issue

 Số thị thực/Visa………………………………Thời hạn thị thực/Period of Visa:  Từ ngày/From Date
…. đến ngày/To Date ……………
 Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh/ Visa issuing authority ………………………………………………………………………………………

 Số định danh người nước ngoài/Foreigner Identification No : 


 Địa chỉ hiện tại/ Current address:


 Địa chỉ thường trú/ Permanent address


 Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


 Chức vụ/Title

 Nghề nghiệp/Job 

 Điện thoại/Tel

 Mã số thuế (nếu có)/ Tax code (if any) 
 Email

 Văn bản ủy quyền số (nếu có)/Authorization document number (if any)


Trường hợp Người đại diện tham gia thỏa thuận pháp lý là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/ If the legal representative participating in the agreement holds dual citizenship or more, the client must provide additional information for the remaining country(s) as follows:
Số GTTT/ID no: 
Ngày cấp/Date of issue
 

Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date: 


Quốc tịch/Nationality 


Địa chỉ cư trú/Residential address : ………………………………………………………………………………

	3. THÔNG TIN TỔ CHỨC ỦY THÁC/NHẬN ỦY THÁC
/ INFORMATION OF THE ORGANIZATION DIRECTING/RECEIVING THE DIRECTOR

	 Tên tổ chức (Tiếng Việt)/Organization name (in Vietnamese)


 Tên tổ chức (Tiếng Anh)/Organization Name (in English)


 Tên viết tắt/Abbreviation 
 

 Số GTPL/Legal documents...


 Ngày cấp/Date of issue
Nơi cấp/Place of issue ………………………… Quốc gia thành lập/Founding nation ………………

 Địa chỉ đặt trụ sở chính/Head office address 


 Địa chỉ giao dịch/Transaction address


 Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp/Tax code/Business code 
…………………………………………………………………………..

 Số định danh của tổ chức (nếu có) Organization identification number (if any): ……………………………………………………..... 

 Điện thoại/Số Fax/Tel/ Fax 
 Email ……………………………………………………..…………………………
 Lĩnh vực hoạt động/kinh doanh/ Sector of business ……………………………………………………………………………………
 Trang thông tin điện tử (nếu có)/ Website (if any)……………………………………………………………………………….………
 Văn bản ủy thác/nhận ủy thác (nếu có)/Authorization/Authorization Document (if any): ………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật/Legal representative
 Họ và tên/ Full name…………………………………………………………………….Giới tính/Gender ( Nam/Male   ( Nữ/Female
 Quốc tịch/Nationality .………………( Cư trú/Resident( Không cư trú/Non- resident Ngày sinh/ Date of birth……………..………..
 Ngày cấp/Date of issue:…………………………………… Số GTTT/ID No: 
………………………………………….
 Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date 

 Nơi cấp/ Place of issue

 Số thị thực/Visa No:………………………Thời hạn thị thực/Period of Visa:Từ ngày/From date ……….…đến ngày/To date………..…
 Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh/Visa issuing authority ……………………………….
 Số định danh người nước ngoài/ Foreigner Identification No


 Địa chỉ hiện tại/ Current address 


 Địa chỉ thường trú/ Permanent address


 Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address 


 Nghề nghiệp/ Job 
Chức vụ/ Title


 Điện thoại/ Tel

 Mã số thuế (nếu có)/ Tax code
 Email

Trường hợp Người đại diện theo pháp luật là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/ In case the Legal Representative/Branch Manager/Head of Representative office is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional informations in the remaining countries as follows:
Số GTTT/ ID No
Ngày cấp/ Date of issue


Nơi cấp/Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date 
...

Quốc tịch/Nationality


Địa chỉ cư trú/Residential address …………………………………………………………………………………………………..


	4. THÔNG TIN CÁ NHÂN ỦY THÁC/NHẬN ỦY THÁC/ NGƯỜI THỤ HƯỞNG, CÓ QUYỀN KIỂM SOÁT CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI ỦY THÁC
/ PERSONAL INFORMATION OF THE DIRECTOR/TRUSTEE/BENEFICIARY, WHO HAS FINAL CONTROL OVER THE DIRECTOR

	 Họ và tên/Full name……………………………………………………………………..Giới tính/ Gender ( Nam/Male ( Nữ/Female
 Quốc tịch/ Nationality……………… ( Cư trú/ Resident     ( Không cư trú/ Non-resident Ngày sinh/Date of birth………………..…
 Ngày cấp/ Date of issue

 Số GTTT/ID No 

 Ngày hết hạn hiệu lực/Expiry date:

 Nơi cấp/Place of issue

 Số thị thực/Visa No:
 
 Thời hạn thị thực: Period of Visa: Từ ngày/From date
………………… đến ngày/To date …………………………………………..
 Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh/Visa issuing authority ……………………………….
 Số định danh người nước ngoài/ Foreigner Identification No:  


 Địa chỉ hiện tại/ Current address:


 Địa chỉ thường trú/ Permanent address:


 Địa chỉ cư trú ở nước ngoài/ Overseas residence address: 


 Nghề nghiệp/ Job
Chức vụ/ Title


 Điện thoại/ Tel

 Mã số thuế (nếu có)/ Tax code 
 Email

 Văn bản ủy thác/nhận ủy thác (nếu có)/Authorization/Authorization Document (if any): …………………………………………………

Trường hợp Cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau/ In case the Legal Representative/Branch Manager/Head of Representative office is a person with two or more nationalities, the customer must provide additional informations in the remaining countries as follows:
Số GTTT/ ID No
Ngày cấp/ Date of issue


Nơi cấp/ Place of issue
Ngày hết hạn hiệu lực/ Expiry date 
...

Quốc tịch/ Nationality 


Địa chỉ cư trú/ Residential address ……………………………………………………………………………………………………............


CIF/Mã khách hàng








�  Giấy tờ tùy thân (GTTT): Trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam: Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) còn hiệu lực/Giấy khai sinh (đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi và chưa có thẻ căn cước) theo quy định pháp luật. Trường hợp cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận căn cước. Trường hợp cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân/thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có thêm thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực/danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) Hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu có) với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch /For Vietnamese citizens: A valid Citizen Identity Card/ID Card/Electronic ID (accessed via a level 02 electronic identification account), or a Birth Certificate (for individuals under 14 years old who do not yet have an ID card) in accordance with the law.For individuals of Vietnamese origin whose nationality has not yet been determined: A Certificate of Identity.For foreigners: A passport or another personal identification document/. identification information issued by a competent foreign authority; For foreigners residing in Vietnam, a valid entry visa, a document of similar value, or a document proving exemption from an entry visa issued by a competent Vietnamese authority is also required, or an electronic identity (accessed via a level 02 electronic identification account). Or valid international travel documents (if any) for stateless individuals.


�  Khách hàng chỉ điền thông tin các mục có thay đổi, gạch chéo các phần để trống thông tin, không gạch đè lên thông tin in sẵn./Customers only need to fill in sections with changes, cross out blank fields, and not cross over pre-printed information


�  Áp dụng với trường hợp khách hàng là người không quốc tịch/This applies to customers who are stateless persons


�  Người giám hộ là người đại diện cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam./A guardian is a person who represents a person with difficulty in cognition and behavior control according to the provisions of Vietnamese law.


�   Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho người chưa đủ 15 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam./A legal representative is a person who represents a person under 15 years old, a person who has limited or lost civil act capacity according to the provisions of Vietnamese law.


�   Giấy tờ pháp lý của tổ chức (gọi chung là Giấy tờ pháp lý viết tắt là “GTPL”) là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, các tài liệu tương đương khác./Legal documents of an organization (collectively referred to as Legal Documents abbreviated as "LD") are one of the following types of documents: Establishment Decision, Business Registration Certificate, equivalent documents other.


� Loại tài khoản: Silver/Gold/Diamond/CBNV/Payroll… theo quy định của VAB trong từng thời kỳ./Account type: Silver/Gold/Diamond/Employee/Payroll... according to VAB regulations from time to time.


�   Chính sách dịch vụ và phí SMS Banking áp dụng theo quy định của VAB ban hành trong từng thời kỳ./SMS Banking service and fee policies apply according to VAB regulations issued from time to time


� Số điện thoại đăng ký nhận thông báo SMS phải trùng với số điện thoại đăng ký internet banking, mobile banking và các dịch vụ khác tại VAB (nếu có)./The phone number registered to receive SMS notifications must match the phone number registered for other services at VAB (if any).


� Hiện nay là Quyết định số 3290/2015/QĐ-TGĐ ngày 25/07/2015 của Tổng Giám đốc về việc Ban hành Hướng dẫn thu thập thông tin khách hàng tuân thủ Đạo luật FATCA của Hoa Kỳ/Decision No. 3290/2015/QD-TGĐ dated July 25, 2015, of the General Director on the Issuance of Guidelines for Collecting Customer Information in Compliance with the US FATCA Act.


�  Mẫu chữ ký 1 và mẫu chữ ký 2 không bắt buộc giống nhau. Khách hàng có thể sử dụng một trong hai mẫu chữ ký để giao dịch Ngân hàng/Signature Specimen 1 and Signature Specimen 2 are not required to be the same, Customer can use either signatures to do transaction with VAB


� Cấp phê duyệt: Là cấp có thẩm quyền phê duyệt được phân cấp thực hiện việc kiểm tra,kiểm soát và phê duyệt các giao dịch trong phạm vi trách nhiệm được phân công theo từng hạn mức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn: Kiểm soát viên, Trưởng/Phó phòng DVKH, Trưởng phòng giao dịch, Giám đốc/Phó giám đốc Chi nhánh...theo quy định của VAB trong từng thời kỳ/ Approval Level: An authorized level responsible for inspecting, controlling, and approving transactions within their assigned scope of responsibility and specific limits. This includes, but is not limited to: Control Officer, Head of Customer Service, Head of Transactional Department, Branch Director/Deputy Director, as per VAB regulations at different times


� Giám đốc/PGĐ Chi nhánh/Trưởng phòng GD hoặc các chức danh tương đương/Branch Director/Deputy Director/Transaction Manager/Deputy Transaction Manager or equivalent positions


� Trường hợp không phát sinh thông tin của Phụ lục này, Khách hàng có thể bỏ nội dung Phụ lục, không cần in ra khi ký kết với VAB/ If no information is required in  this Appendix, the Customer may omit the content of Appendix and does not need to print it out when signing with VAB


� Trường hợp cá nhân có nhiều tổ chức ủy thác/nhận ủy thác, Khách hàng có thể bổ sung thêm các thông tin tương tự như mục này/If an individual has multiple trustees/trustee organizations, the Customer may add similar information as in this section


� Trường hợp có nhiều cá nhân ủy thác/nhận ủy thác/người thụ hưởng, có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác, Khách hàng có thể bổ sung thêm các thông tin tương tự như mục này/In cases where there are multiple trustees/trustess/beneficiary, who has final control over the director, the Customer may add similar information as in this section
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